
NL
Số 

TC

% Điểm 

QT
Tên CBGD Thứ

3 50%
Đặng Nhật  Minh 

(0903102978)
Thứ Tư

3 50% Trần Thái  Sơn Thứ Ba

3 50% Trần Thái  Sơn Thứ Năm

3 50% Phạm Sơn  Minh Thứ Hai

2 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Ngọc  Vinh 

(0939 8878083)
Thứ Sáu

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Ba

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Năm

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Ba

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Năm

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Bảy

1 0% Giáo viên địa phương  

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

         PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

            Ngày  06  tháng  01  năm  2026

           TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  HỌC LIỆU VÀ DẠY HỌC SỐ

Lớp: 24TXLC43KG3 (Sĩ Số: 6) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

TT Mã LHP Tên HP
Loại 

HP
Tiết Phòng

1 APME234625_01TX Toán ứng dụng cho kỹ sư cơ khí LT ____________3456_ TX12

CAEM335925_01TX Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí LT ____________3456_ TX12

Thời gian học

19/01/2026->23/05/2026

19/01/2026->25/04/2026

19/01/2026->04/04/2026

3 CAEM335925_01TX Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí LT ____________3456_ TX12 19/01/2026->04/04/2026

2

4 CFDY330624_01TX Cơ lưu chất ứng dụng LT ____________3456_ TX12

19/01/2026->02/05/2026

5 IMAS320525_02TX Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT ____________3456_ TX34 04/05/2026->27/06/2026

TX34

6 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX12

Công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ TX34

06/04/2026->16/05/20267 MMAT334325_01TX Công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_

06/04/2026->16/05/2026

9 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12 25/05/2026->20/06/2026

8 MMAT334325_01TX

10 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12

Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12

25/05/2026->20/06/2026

25/05/2026->20/06/2026

01/06/2026->27/06/2026

11 MTNC330925_01TX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12 PELD315125_02TX Thực tập trang bị điện - điện tử trên TH

 Ngày in: 29/12/2025 


